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1 140073 Nguyễn Thế Bảo 11/21/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 6 7 8.8 34.8 8.2 THPT Nguyễn Khuyến THPT Đỗ Huy Liêu

2 140396 Đỗ Thị Nhật Quyên 11/12/2007 0:00 X Mỹ Xá 0 8 7 4.6 34.6 8.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

3 140004 Trần Trung An 12/24/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 7 7.5 5.2 34.2 7.9 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nghĩa Minh

4 140086 Trần Thảo Chi 6/28/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 8 4.75 8 33.5 8.3 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

5 140411 Lê Phương Thanh 3/23/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 8.3 6.5 3.2 32.7 7.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Trãi

6 140024 Dương Thị Mai Anh 9/27/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 6.3 6.25 7.7 32.7 7.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

7 140304 Chu Quỳnh Mai 04/09/2005 0:00 X Trần Đăng Ninh 0 7.5 5.75 6 32.5 8.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

8 140374 Ngô Việt Phúc 10/03/2007 0:00 Phùng Chí Kiên 0 6.3 7.5 5 32.5 7.2 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Du

9 140241 Dương Nam Khánh 1/18/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 4.8 7.75 6.4 31.4 7.9 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

10 180270 Phạm Kiều Khánh Linh 12/11/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 6.5 5.75 5.6 30.1 7.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

11 210254 Nguyễn Quang Linh 5/15/2007 12:00:00 AM Trung Thành 0 6.3 5.5 6.6 30.1 8.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

12 310534 Trần Anh Việt 9/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5.8 8 2.4 29.9 7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Du

13 210412 Phạm Văn Tiến 09/06/2007 0:00 Minh Tân 0 6 6.25 5.4 29.9 7.3 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

14 180461 Vũ Đức Thiện 5/30/2007 12:00:00 AM Mỹ Thuận 0 6.3 7 3.4 29.9 8 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

15 150101 Phạm Minh Châu 5/24/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 5.8 4.25 9.8 29.8 7.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

16 210142 Trần Văn Hiếu 3/31/2007 12:00:00 AM Trần Huy Liệu 0 7.3 5.75 3.6 29.6 7.3 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

17 210377 Phạm Ngọc Sơn 12/25/2007 12:00:00 AM Cộng Hoà 0 6.5 6 4.6 29.6 6.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

18 150019 Nguyễn Hải Anh 10/22/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 7 5.25 5 29.5 7.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

19 190479 Trần Khánh Ly 5/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 6.8 6.25 3.2 29.2 6.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Công Trứ

20 270196 Nguyễn Thị Trà My 07/08/2007 0:00 X Yên Trị 0 6 5.75 5.4 28.9 7.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

21 270306 Bùi Thiện Thuật 04/09/2007 0:00 Yên Khang 0 5.5 6.75 4.4 28.9 7.2 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

22 270011 Đào Phúc Hoàng Anh 8/27/2007 12:00:00 AM Vĩnh Hào 0 7.8 4.25 4.8 28.8 7.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

23 270056 Vũ Công Du 10/27/2007 12:00:00 AM Yên Trị 0 6 6.5 3.8 28.8 7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

24 210449 Trần Tuấn Tú 08/06/2007 0:00 Trung Thành 0 7.8 5 3.3 28.8 6.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

25 270359 Nguyễn Thị Yến Vy 09/12/2007 0:00 Yên Bằng 0 5.8 5.75 5.4 28.4 7.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

26 270354 Nguyễn Trung Việt 1/14/2007 12:00:00 AM Yên Đồng 0 6.8 5.25 4.4 28.4 6.2 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

27 270107 Trần Đức Hòa 09/03/2007 0:00 Yên Trị 0 7 5.5 3.4 28.4 6.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

28 270001 Đỗ Bình An 09/01/2007 0:00 X Yên Khang 0 6.8 5.25 4.4 28.4 7.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Ý Yên

29 270249 Nguyễn Thị Mai Phương 2/19/2007 12:00:00 AM Yên Bằng 0 5.8 6 4.8 28.3 8.1 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Tống Văn Trân

30 270272 Đào Văn Quý 12/01/2007 0:00 Yên Đồng 0 5.5 6.25 4.8 28.3 7.9 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

31 270241 Đào Xuân Phát 2/13/2007 12:00:00 AM Yên Đồng 0 6.5 5.25 4.8 28.3 8.1 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

32 210127 Dương Ngọc Hân 4/28/2007 12:00:00 AM Minh Tân 0 7 5.25 3.8 28.3 6.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Trãi
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